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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

Ảnh mầu  

4x6 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Y;            Chuyên ngành: Ngoại Thần Kinh và Sọ Não 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN MINH ANH 

2. Ngày tháng năm sinh: 15/02/1979      ; Nam       ; Nữ      ; Quốc tịch: Việt Nam; 

    Dân tộc: Kinh        ; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, Thành 
Phố Hà Nội  

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): 
B16, Mizuki Valora, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): B16, Mizuki Valora, Bình Hưng, 
Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh  

Điện thoại nhà riêng: ……; Điện thoại di động: 0918.059.930; E-mail: anh.nm@umc.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ năm 2006 đến năm 2013: Bác sĩ Điều trị Phân Khoa Ngoại Thần Kinh, Bệnh Viện ĐHYD 
TPHCM 

Từ năm 2013 đến nay: Giảng viên Bộ môn Ngoại Thần Kinh, Đại học Y Dược TPHCM 

Từ năm 2015 đến nay: Trưởng Khoa Ngoại Thần Kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 

Từ năm 2020 đến nay: Phó Trưởng Bộ môn Ngoại Thần Kinh, Đại học Y Dược TPHCM 

Chức vụ: Hiện nay: Phó Trưởng Bộ môn Ngoại Thần Kinh, ĐHYD TPHCM, Trưởng Khoa Ngoại 

Thần Kinh Bệnh Viện ĐHYD TPHCM 

Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Khoa Ngoại Thần Kinh, Bệnh viện ĐHYD TPHCM  

Cơ quan công tác hiện nay: Bộ môn Ngoại Thần Kinh, khoa Y, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 

Địa chỉ cơ quan: Đại học Y Dược TPHCM (217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM) 

Điện thoại cơ quan: 08 38.558.411 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): ……………..……………………….…… 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 
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Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp 

hồ sơ): ……………..………  

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 10 tháng 09 năm 2003; số văn bằng: B499853; ngành: Y, chuyên 
ngành: Bác sĩ đa khoa; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Y Dược TPHCM, Việt Nam 

- Được cấp bằng ThS ngày … tháng … năm ….; số văn bằng: ………..; ngành: …….…..; chuyên 
ngành: …………………..; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): …………………… 

- Được cấp bằng TS ngày 24 tháng 06 năm 2013; số văn bằng: 002808; ngành: Y; chuyên ngành: 
Ngoại thần kinh - sọ não; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại học Y Dược TPHCM, Việt Nam 

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ....; số văn bằng: ………..; ngành: ……….; chuyên 
ngành: ………………; Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): ……………………. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày … tháng ... năm ... , ngành: … 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Đại học Y Dược TPHCM 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

(1) Các kỹ thuật mới giúp cải thiện hiệu quả của phẫu thuật các bệnh lý mạch máu não bao 
gồm dị dạng mạch máu não, túi phình động mạch não, bệnh lý mạch máu tắt nghẽn nâng cao chất 

lượng cuộc sống cho bệnh nhân; 

(2) Các kỹ thuật mới ít xâm lấn, theo dõi trong mổ các tổn thương não vùng chức năng nhằm 
giảm thiểu tổn thương thần kinh sau mổ cho bệnh nhân;  

(3) Nghiên cứu điều trị các bệnh lý đau nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân 

 14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 2 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS (ứng viên chức danh GS 
không cần kê khai nội dung này); 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên:   số lượng 03 cấp Cơ sở ; 

- Đã công bố (số lượng) 22 bài báo khoa học, trong đó 08 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có 
uy tín; 

- Đã được cấp (số lượng) …...bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản: 03, trong đó …….. thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng 
quốc gia, quốc tế: ………………………………………………………………. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- Bằng khen, danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

2013-2014 Chiến sĩ thi đua QĐ số 4291/QĐ-ĐHYD-TC-HC ngày 31/10/2014 

2014-2015 Chiến sĩ thi đua QĐ số 4240/QĐ-ĐHYD-TCCB ngày 09/11/2015 

2015-2016 Lao động tiên tiến 
Số 4652/QĐ-ĐHYD ngày 28/11/2016 của Đại học Y 
Dược TPHCM 

2016-2017 Lao động tiên tiến 
Số 4103/QĐ-ĐHYD ngày 29/9/2017 của Đại học Y 

Dược TPHCM 

2017-2018 Lao động tiên tiến Số 5227/QĐ-ĐHYD ngày 12/11/2018 của Đại học Y 
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Dược TPHCM 

2018-2019 Chiến sĩ thi đua 
Số 4955/QĐ-ĐHYD ngày 01/11/2019 của Đại học Y 
Dược TPHCM 

2019-2020 

Chiến sĩ thi đua 
Số 4051/QĐ-ĐHYD ngày 22/10/2020 của Đại học Y 
Dược TPHCM 

Bằng khen 
Bộ trưởng 

Số 07/QĐ-BYT ngày 04/01/2021 của Bộ Y tế 

2020-2021 Chiến sĩ thi đua 
111/QĐ-ĐHYD ngày 19/01/2022 của Đại học Y Dược 
TPHCM 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực 
của quyết định): Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

1.1. Tiêu chuẩn của nhà giáo: 

Tôi tự đánh giá có đủ tiêu chuẩn của nhà giáo quy định tại khoản 2 điều 70 của Luật Giáo dục, cụ 

thể: 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị đúng đắn. Yêu nghề, yêu công việc giảng dạy đào 

tạo và có lương tâm nghề nghiệp. 

- Đã được đào tạo đạt trình độ chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ: 

+ Có bằng tiến sĩ chuyên ngành Ngoại Thần Kinh và Sọ não, đúng chuyên ngành giảng dạy 

+ Có khả năng giao tiếp, nghiên cứu bằng các ngoại ngữ Anh 

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp. 

- Lý lịch bản thân rõ ràng. 

1.2. Nhiệm vụ của nhà giáo: 

- Là một giảng viên, phó trưởng Bộ môn Ngoại Thần Kinh khoa Y, ĐHYD TPHCM, tôi luôn thực 

hiện đầy đủ và nghiêm túc công tác giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý, chương trình 

giáo dục. 

- Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học 

trong và ngoài nước, tham gia các hội nghị, hội thảo. 

- Gương mẫu thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ của nhà 

trường. 

- Luôn giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, tôn trọng nhân cách của người học, đối xử 

công bằng với người học, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của người học.  

- Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 9 năm 6 tháng 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ 
(ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS) : 

 

 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2017-2018 X  1 ThS  65,2 260  315,2/324,2/270 

2 2018-2019     64,2 357 421,2/656,06/270 

3 2019-2020     63 385 448/588,5/270 

03 năm học cuối 

4 2020-2021     104 318 422/605,75/239,6 

5 2021-2022 X  1ThS  55 562,72 617,72/748,12/229,5 

6 2022-2023     55 233 288/318,4/233,75 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 
15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 
- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 
hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại 
học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, 
trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ 

hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS   hoặc luận án TS    hoặc TSKH   ; tại nước: ………. năm…… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: Chứng chỉ trình độ B Tiếng Anh (2010, Đại học Y Dược 
TPHCM), Chứng chỉ trình độ Intermediate (ILA center 2012). 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Chứng chỉ trình độ Intermediate (ILA center 2012) 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/BS

NT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 
Huỳnh Trung 

Nghĩa 
 

NT-CH X  2014 -2017 
Đại họcY 

Dược TPHCM 
 

 

 

 

 

X 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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2 
Nguyễn Phan 

Thanh Tú 
 

NT-CH X  2018 - 2021 
Đại họcY 

Dược TPHCM 
 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất bản 

và năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

1        

II Sau khi được công nhận TS 

1 
Hồi sức ngoại 

thần kinh cơ bản 
GT 

NXB y học 
TPHCM - 2022 

7 2 
1-71, 102-

114 
4364/QĐ-ĐHYD 

2 

Điều trị can 
thiệp đau mạn 
tính bằng sóng 

cao tầng cơ bản 

GT NXB y học 
TPHCM - 2022 

5 2 1-30, 39-95 4363/QĐ-ĐHYD 

 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và 
chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau 
PGS/TS: [ ],…………………………………………………………………… 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp 

lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách 
hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (chương trình,   

dự án, đề tài,…)  

Trách 

nhiệm 

(CN, 
PCN, TK) 

Mã số, cấp 

quản lý 

Quyết định giao 

nhiệm vụ         

(số, ngày tháng) 

Thời gian 

thực hiện 

(tháng, năm 
…. đến 
tháng, 

năm…) 

Văn bản 

nghiệm thu 

(văn bản, số, 
ngày tháng, 
năm), xếp 

loại kết quả 

I Trước khi được công nhận TS 

1       

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Đề tài: Đánh giá kết quả 
điều trị dị dạng động tĩnh 

mạch não bằng phương 
pháp tắc mạch trước mổ 
kèm phẫu thuật lấy dị 
dạng 

Chủ 
nhiệm 

Đề tài cấp 

cơ sở 
ĐHYD 
TPHCM 

74/QĐ – ĐHYD 
ngày 9/1/2020 

2019/2020 

1071/QĐ-

ĐHYD ngày 
16/6/2021, 
xếp loại Khá 

2 
Đánh giá kết quả điều trị 
dẫn lưu dịch não tủy qua 

thắt lưng trên bệnh nhân 

Chủ 
nhiệm 

Đề tài cấp 
cơ sở 

ĐHYD 

74/QĐ – ĐHYD 
ngày 9/1/2020 

2019/2020 
612/QĐ-
ĐHYD ngày 

5/4/2021, xếp 
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xuất huyết dưới nhện do 
vỡ túi phình động mạch 
não 

TPHCM loại Khá 

3 

Giá trị Phương pháp theo 
dõi điện sinh lí (Raw 

EMG, Trigger EMG, 
Pedicle testing, SEP) 
trong phẫu thuật làm cứng 
cột sống thắt lưng lối sau 

Chủ 
nhiệm 

Đề tài cấp 
cơ sở 

ĐHYD 
TPHCM 

3751/QĐ – 
ĐHYD ngày 

5/10/2020 

2020/2021 

815/QĐ-

ĐHYD ngày 
5/4/2021, xếp 
loại Khá 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư 

ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, 
sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy 

tín: ISI, 

Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần 

trích dẫn  

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Điều trị túi phình 
động mạch cảnh đoạn 
cạnh mấu giường 

trước 

2 X 
Y học thực hành 

(Bộ Y tế xuất bản) 
  

Năm thứ 2 
Số 11 

(589+590) 
2007 

2 
Điều trị phẫu thuật 
túi phình động mạch 
thân nền 

2 X 
Y học thực hành 

(Bộ Y tế xuất bản) 
  

Năm thứ 2 
Số 12 

(591+592) 
2007 

3 
Điều trị phẫu thuật 
túi phình động mạch 
đốt sống 

2 X 
Y học thực hành 

(Bộ Y tế xuất bản) 
  

Năm thứ 2 
Số 12 

(591+592) 
2007 

4 

Cắt mấu giường 

trước điều trị vi phẫu 
thuật túi phình động 
mạch cảnh trong 
đoạn cạnh mấu 

giường trước 

1 X 
Y học thực hành 

(792) 
  Số 11/2011 2011 

5 

Khả năng phục hồi 

dây thần kinh thị 
trong điều trị vi phẫu 
thuật túi phình động 
mạch cảnh trong 

đoạn cạnh mấu 
giường trước 

1 X 
Y học thực hành 

(792) 
  Số 11/2011 2011 

6 

Các yếu tố tiên lượng 
lấy u trong phẫu thuật 
u sọ hầu qua đường 

mổ dưới trán hai bên 

4 X 

Y học TPHCM 

(ĐHYD TPHCM) 

ISSN 1859-1779 

  

Phụ bản của 

Tập 16, Số 
4/2012 

Chuyên đề 

2012 
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Phẫu Thuật 
Thần Kinh 

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Vi phẫu điều trị động 

mạch đốt sống dạng 
hình thoi: 28 trường 
hợp 

3  

Y học TPHCM 

(ĐHYD TPHCM) 

ISSN 1859-1779 

  

Phụ bản số 
6, Tập 18 

Chuyên đề 

Phẫu Thuật 
Thần Kinh 

2014 

2 

Khảo sát tỉ lệ và đánh 
giá kết quả vi phẫu 
thuật thoát vị đĩa đệm 
thắt lưng tái phát sau 

cắt bản sống lấy nhân 
đệm 

2  

Y học TPHCM 

(ĐHYD TPHCM) 

ISSN 1859-1779 

  

Phụ bản Tập 
16, Số 
6/2015 

Chuyên đề 

Phẫu Thuật 
Thần Kinh 

2015 

3 

Đánh giá mức độ đau 
sau điều trị phẫu 
thuật nội soi qua mũi 

u sàn sọ trước tại 
Bệnh viện Đại học Y 
dược TPHCM   

5  

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

ISSN: 1859-1868 

 

  
Tháng 8, Số 

1, 2019 
2019 

4 

Điều trị đau thắt lưng 
mạn tính bằng sóng 
cao tần đốt thần kinh 

nhánh trong của khối 
khớp bên 

5  

Y học TPHCM 

(ĐHYD TPHCM) 

ISSN 1859-1779 

  
Tập 23, Số 

3 năm 2019 
2019 

5 

Đánh giá kết quả điều 
trị vi phẫu thuật túi 
phình động mạch 

trong chưa vỡ 

3  

Y học TPHCM 

(ĐHYD TPHCM) 

ISSN 1859-1779 

  
Phụ bản Tập 

23, Số 3 
2019 

6 

Vai trò cộng hưởng 

từ 3 Tesla trong động 
kinh thùy thái dương 

6  
Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 
  

Tập 498, 

Tháng 1, Số  
2 

2021 

7 
Phẫu thuật điều trị 
động kinh thùy thái 
dương 

8  
Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 
  

Tập 498, 
Tháng 1, Số  

2 
2021 

8 

Kết quả điều trị vi 
phẫu thuật u nang 

thượng bì vùng góc 
cầu tiểu não 

5  
Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 
  

Tập 512, Số 

3, Tháng 1 
2022 

9 

Kết quả điều trị phẫu 
thuật u sao bào vùng 
chức năng vận động 

với ứng dụng kích 
thích điện vỏ não và 
dưới vỏ trong phẫu 
thuật 

3 X 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868

  

  
TẬP 521-

THÁNG 12  
2022 

10 vai trò theo dõi điện 3 X Y học Việt Nam   TẬP 521- 2022 
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sinh lý thần kinh 
trong phẫu thuật giải 
ép vi mạch 

ISSN 1859-
1868 

THÁNG 12 

11 

§ánh giá các kỹ thuật 
theo dõi điện sinh lý 

thần kinh trong phẫu 
thuật lấy bỏ nhân  

đệm và làm cứng cột 
sống cổ lối trước 

3 X 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-
1868 

  TẬP 521-
THÁNG 

12 

2022 

12 

kết quả điều trị túi 

phình động mạch não 
tại Bệnh viện Đại học 
Y Dược thành phố  

Hồ Chí Minh 

3 X 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-
1868 

  TẬP 521-
THÁNG 

12 

2022 

13 

Cerebrospinal fluid 
lumbar drainage in 

reducing vasospasm 
following 

aneurysmal 
subarachnoid 

hemorrhage in 
Vietnam: A single-
center 

prospective study 

3 X 

Interdisciplinary 

Neurosurgery: 

Advanced 

Techniques 

and Case 

Management. 

ISSN 2214-7519. 

SCIE, Scopus, 
Citescore 0.7 

IF: 0,52 

Q3 

 Tập 27 2021 

14 

Nonsyndromic 

craniosynostosis in 
Vietnam: initial 

surgical outcomes of 
subspecialty 

mentorship 

8  
J Neurosurg 

Pediatr 

SCIE, Scopus, 
Citescore 3,8 

IF: 2,713 

Q1 

 Tập 27 2021 

15 

Multimodality 

treatment of 
supratentorial 
arteriovenous 
malformations 

with microsurgery 
after embolization: A 
retrospective two-
center study 

in Vietnam 

3 X 

Interdisciplinary 

Neurosurgery: 

Advanced 

Techniques 

and Case 

Management. 

ISSN 2214-7519. 

SCIE, Scopus, 

Citescore 0.7 

IF: 0,52 

Q3 
 Tập 26 2021 

16 

Superficial temporal 
artery-middle 
cerebral artery bypass 
for moyamoya 

disease treatment in 
Vietnam: A single-
center prospective 
study 

3 X 

Interdisciplinary 
Neurosurgery: 

Advanced 
Techniques 

and Case 
Management. 

ISSN 2214-7519. 

SCIE, Scopus, 
Citescore 0.7 

IF: 0,52 

Q3 

 Tập 29 2021 
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17 

Assessment of 
intraoperative 
neurophysiological 

monitoring 
techniques in 

lumbosacral pedicle 
screw placement 

surgery 

3 X 

Interdisciplinary 

Neurosurgery: 
Advanced 

Techniques 
and Case 

Management. 

ISSN 2214-7519. 

SCIE, Scopus, 
Citescore 0.7 

IF: 0,52 

Q3 

 Tập 29 2022 

18 

Intraoperative 

cortical and 
subcortical 
stimulation for 
lesions related to 

eloquent motor 
cortex and 
corticospinal tract in 
a developing country 

3 X 

Interdisciplinary 
Neurosurgery: 

Advanced 
Techniques 

and Case 
Management. 

ISSN 2214-7519. 

SCIE, Scopus, 
Citescore 0.7 

IF: 0,52 

Q3 

 Tập 30 2022 

19 

Transforaminal 

injection with 
autologous platelet-
rich plasma in 

lumbar disc 

herniation: A single-
center prospective 
study in Vietnam 

3  

Asian Journal of 

Surgery 

ISSN:1015-9584 

SCIE, 
Scopus, 

Citescore 4 

IF: 2,767 

Q2 

 Tháng 5 2022 

20 

Free-run 
electromyography 

assisted interlaminar 
endoscopic lumbar 

disckectomy at L4L5 
and L5S1 under 

general anesthesia 

2  

Interdisciplinary 
Neurosurgery: 

Advanced 
Techniques 

and Case 
Management. 

ISSN 2214-7519. 

SCIE, Scopus, 

Citescore 0.7 

IF: 0,52 

Q3 

 Tập 28 2022 

21 

Epilepsy surgery 
program in a 
resource- limited 
setting in Vietnam: A 

multicentered 
collaborative model 

12  

Epilepsia Open. 
ISSN 

24709239 

SCIE, Scopus, 
IF: 3.8 

Q1 

 Tập 7 2022 

22 

Endoscopic 
endonasal surgery for 

resection of anterior 
skull base 

meningiomas: A 
single-center 

4  

Interdisciplinary 
Neurosurgery: 

Advanced 
Techniques and 

Case 

SCIE, Scopus, 
Citescore 0.7 

IF: 0,52 

Q3 

 Tập 31  2023 
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prospective study in 
Vietnam 

Management. 

ISSN 2214-
7519 

23 

Thermal 
Radiofrequency 
Ablation Combined 

with Corticosteroid 
Injection in 
Management of 
Lumbar Facet Joint 

Pain: A Single-
Center Study in 
Vietnam 

 

4  

World 
Neurosurgery 

ISSN 

18788769, 
18788750 

 

SCIE, Scopus, 
Citescore 3.9 

IF: 2.21 

Q2 

 Tập 166 2022 

24 

Ultrasound-guided 
lateral branch 

radiofrequency 
neurotomy for 
sacroiliac joint pain 
after lumbosacral 

spinal fusion surgery 

3  

Scientifc 
Reports 

ISSN 

20452322 

 

SCIE, Scopus, 
IF 5.4 Q1 

 Tập 13 2023 

25 

Endovascular 
treatment of 
unruptured cavernous 
carotid aneurysms 

using flow diverter 
devices in Vietnam: 
A single-center 
prospective study 

 

4 X 

Interdisciplinary 
Neurosurgery: 

Advanced 
Techniques  
and Case 

Management. 

ISSN 2214-7519 

SCIE, Scopus, 
Citescore 0.7 

IF: 0,52 

Q3 
 Tập 32 2023 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy 

tín mà ƯV là tác giả chính sau TS: 6 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành 
KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của 
ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 
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TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là 
tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, 
quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm nghệ 

thuật, thành tích 

huấn luyện, thi 

đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt 
giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài 
nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng 
thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1       

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): …… 

- Giờ giảng dạy 
+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu : … 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (ƯV 
chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 
ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………………. 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu : ……. 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: …. 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      
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Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 
việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc 
ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các 

tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm 
từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC 

DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 TPHCM, ngày 26 tháng 6 năm 2023 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 Nguyễn Minh Anh 

 


